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CỘNG HOÀ NAM PHI

-----
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I- Khái quát:

Vị trí địa lý: Cộng hoà Nam Phi ở cực Nam châu Phi, Đông Bắc giáp Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia; Tây Nam giáp Đại tây dương và Đông Nam giáp Ấn độ dương.

Diện tích 1.219.912 km2. 

Dân số: 48,8 triệu người (2008) (75,2% người Phi, 13,6% người da trắng, 8,6% người da màu, 2,6% người gốc châu Á).

Tôn giáo: đạo Thiên chúa giáo 68%, Cổ truyền và Tin Lành chiếm 28,5%, Hinđu 1,5%, Đạo Hồi 2%

Tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức

Pretoria (nay đổi tên là Tshwane) là thủ đô hành pháp, Cape Town là thành phố lập pháp

Khí hậu ôn hoà, 2 mùa mưa, nắng. Nhiệt độ trung bình 20-25 độ C

Đơn vị tiền tệ: Đồng Rand. 1 USD = 7,95 Rand (2008)

Quốc khánh:  27 - 4 -1994 

Tổng thống: Ông Kgalema Motlanthe (từ ngày 25/9/2008). Tổng thống kiêm người đứng đầu Chính phủ. 

Thể chế: Cộng hoà

II- Lịch sử

Từ thế kỷ 16 về trước, trên lãnh thổ Nam Phi chỉ có người Phi thuộc các bộ lạc Bantu, Khoi-Khoi và Hottentotes sinh sống. Thế kỷ 17 và 18, người Hà lan và người Anh đến đây xâm chiếm. Sau cuộc chiến tranh  3 năm (1899-1902), người Boer (gốc Hà Lan) buộc phải chấp nhận sự bảo hộ của thực dân Anh. Năm 1948, Đảng Quốc gia của người da trắng lên nắm quyền ở Nam Phi, thi hành chính sách Apartheid và các đạo luật phân biệt chủng tộc, đàn áp, bóc lột người bản xứ. Ngày 31/5/1961, chính quyền Nam Phi rút ra khỏi Khối Liên hiệp Anh và tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nam Phi độc lập. 

Đảng Đại hội dân tộc Phi (ANC) ra đời 1/1912, tập hợp nhiều sắc tộc, tôn giáo, trí thức, tư sản, nhân dân lao động đấu tranh cho tự do, công bằng và xây dựng một xã hội không phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. ANC lãnh đạo nhân dân Nam Phi đấu tranh chống chủ nghĩa Apartheid và đã liên tiếp giành thắng lợi trong cuộc bầu cử 1994, 1997 và 2004

Năm 1991, chủ nghĩa Apartheid chính thức được bãi bỏ. Đến năm 1994, với thắng lợi trong cuộc bầu cử phổ thông đầu phiếu đa sắc tộc đầu tiên, Nelson Mandela đã trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi.

Năm 1999 và 2004, liên tiếp Thabo Mbeki ứng cử và tái đắc cử và là vị Tổng thống da đen thứ 2 của Nam Phi.

Năm 2005, Đảng đối lập NNP bị giải tán. Các Đảng viên chủ yếu tham gia vào Đảng ANC cầm quyền. Trong khi đó đất nước đứng trước rất nhiều vấn đề phải giải quyết: Phó Tổng thống Jacob Zuma bị bãi nhiệm do liên quan đến tham nhũng, sự bất mãn gia tăng trong các khu dân cư, biểu tình phản đối chính quyền địa phương vì thiếu năng lực và tham nhũng…

Năm 2008 là năm nhiều biến động trong chính trị Nam Phi khi cựu Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki từ chức và sau đó là sự ra đi của 11/31 thành viên nội các khác. Sự kiện này được coi là một cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất ở Nam Phi kể từ khi chế độ phân biệt chủng tộc được xóa bỏ. Năm 2008 cũng là năm tiếp tục đánh dấu sự thắng lợi tiếp theo của Đảng ANC khi Phó Chủ tịch ANC, ông Kgalema Motlanthe, lên nắm cương vị tổng thống lâm thời. Sang năm 2009, Nam Phi sẽ tiến hành bầu cử tổng thống mới. 

III- Kinh tế:

Nam Phi là quốc gia có nền kinh tế lớn nhất châu Phi: GDP năm 2008 đạt khoảng 300,4 tỷ USD, chiếm 25% GDP của toàn châu Phi; GDP bình quân đầu người khoảng 6.250USD/người/năm. Tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 1994-2004 đạt 3%. Năm 2008 tăng trưởng GDP đạt 3,8%. 

Theo đánh giá của IMF, nếu GDP của Nam Phi tăng 1% sẽ góp phần tạo nên mức tăng trưởng từ 0,4% đến 0,75% GDP của toàn châu Phi do đóng góp của Nam Phi trong các lĩnh vực đầu tư, chuyển giao công nghệ và đào tạo người lao động. 

Công nghiệp chiếm 31,3% GDP của Nam Phi (2008), với nhiều ngành khác nhau, trong đó khai khoáng đóng vai trò quan trọng. Nam Phi đứng đầu thế giới về khai thác vàng, kim cương, kim loại quý nhóm platin, quặng crom... Công nghiệp chế tạo ngày càng phát triển mạnh, nhất là công nghiệp ô tô, chế tạo máy, dệt may… Nam Phi là nhà sản xuất thép lớn nhất Châu Phi, chiếm trên 60% sản lượng thép của toàn châu lục. Hóa chất, phân bón, chế biến thực phẩm, đồ uống, sửa chữa tàu biển, năng lượng ... cũng là điểm mạnh của nền kinh tế Nam Phi. 

Nông nghiệp đóng góp khoảng 3,4% vào GDP của Nam Phi (2008) và thu hút khoảng 9% lực lượng lao động. Hiện nay, Nam Phi không chỉ tự túc được về hầu hết các nông sản chủ yếu mà còn là một nhà xuất khẩu nông sản. Mặc dù nông nghiệp có xu hướng giảm tỷ trọng trong GDP, nhưng nông sản và nông sản chế biến vẫn là một yếu tố quan trọng trong nền kinh tế. Trong những năm qua, nông sản đóng góp khoảng 4% kim ngạch xuất khẩu của Nam Phi (trên dưới 1 tỷ USD/năm). Sản phẩm nông nghiệp có ngô, lúa mì, mía đường, trái cây, rau, thịt bò, gia cầm, cừu, len, sản phẩm sữa.

Lĩnh vực dịch vụ của Nam Phi khá phát triển, chiếm 65,3% GDP (2008). Quan trọng nhất phải kể đến du lịch, bình quân đóng góp 5% GDP. Năm 2004 khoảng 6,7 triệu khách du lịch nước ngoài tới Nam Phi (đứng đầu Châu Phi). Ngoài ra, các dịch vụ như tài chính ngân hàng, viễn thông, vận tải của Nam Phi khá hoàn chỉnh và tiên tiến so với các nước đang phát triển khác. 

Về ngoại thương, năm 2008 Nam Phi xuất khẩu khoảng 81,47 tỷ USD (f.o.b) gồm các mặt hàng chính như vàng, kim cương, platinum, các khoáng sản khác, máy móc thiết bị ... Thị trường xuất khẩu chính của Nam Phi gồm Anh, Mỹ, Nhật Bản, Đức, Trung Quốc, Italia ... 

Năm 2008 Nam Phi nhập khẩu khoảng 87,3 tỷ USD (f.o.b) các mặt hàng như máy móc thiết bị, hoá chất, sản phẩm xăng dầu, thiết bị khoa học, hàng tiêu dùng, thực phẩm... Thị trường nhập khẩu của Nam Phi gồm: Đức, Anh, Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Arập Xê-út, Pháp.

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nam Phi 2004-2007

                                                                                           Đơn vị : tỷ USD

	Năm
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008

	Xuất khẩu
	47,0
	     50,91
	      50,63
	71,52
	81,47 

	Nhập khẩu
	48,7
	     55,72
	59,50
	76,59
	87,3

	Tổng
	95,7
	106,63
	110,13
	148,11
	168,77


Nguồn: Bộ Công thương Nam Phi

Từ đầu những năm 1990, Nam Phi đã tích cực hội nhập với kinh tế khu vực và thế giới. Nam Phi là thành viên chủ chốt của Liên minh quan thuế miền Nam Châu Phi-SACU gồm Botswana, Lesotho, Namibia, Swaziland và là thành viên tích cực của SADC -Cộng đồng phát triển miền nam Châu Phi gồm 14 thành viên: Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Swaziland, Tanzania, Zambia, Zimbabwe, Namibia, Maritius, Congo, Sheychelles. Nam Phi là thành viên sáng lập của WTO. Các nước thành viên SADC sẽ hình thành khu vực thương mại tự do vào năm 2012.

Năm 2000, Hiệp định Nam Phi - EU về thương mại, phát triển và hợp tác đã có hiệu lực, theo đó 86% hàng xuất khẩu của EU và 95% hàng xuất khẩu của Nam Phi được tự do thâm nhập thị trường của nhau với thời hạn quá độ là 12 năm (tính từ 1/1/2000) mà không chịu hạn ngạch và thuế. Đến 2012, giữa Nam Phi và EU sẽ hình thành một khu vực thương mại tự do. Hàng công nghiệp, chế tạo sẽ được tự do nhập khẩu trong giai đoạn đầu của thời hạn giảm thuế. EU cam kết giảm thuế nhập khẩu sản phẩm công nghiệp của Nam Phi trong thời gian 3-6 năm. Nam Phi được lui thời hạn cho phép tự do nhập khẩu sản phẩm công nghiệp của EU tới cuối thời hạn giảm thuế.

Quan hệ thương mại giữa Mỹ và Nam Phi cũng rất gắn bó. Trong buôn bán song phương, Mỹ cho Nam Phi hưởng GSP, theo đó gần 5000 sản phẩm của Nam Phi được xuất khẩu vào Mỹ miễn thuế đến ngày 30/9/2008. Từ năm 1998, đạo luật “Tăng trưởng kinh tế và cơ hội cho Châu Phi-AGOA” của Mỹ dành nhiều ưu đãi cho Châu Phi, trong đó có Nam Phi. Theo đạo luật này, số mặt hàng mà Nam Phi được xuất khẩu miễn thuế vào Mỹ được bổ sung thêm gần 1900. Đặc biệt, toàn bộ sản phẩm dệt may và một số mặt hàng dệt được miễn thuế hoàn toàn. Nam Phi và Mỹ đang đàm phán thiết lập một khu thương mại tự do giữa Nam Phi và Mỹ.

Quan hệ thương mại giữa Nam Phi và các nước Châu Á ngày càng được đẩy mạnh. Hiện nay Nam Phi đang xúc tiến thành lập khu thương mại tự do với một số nước như Ấn Độ, Australia, Singapore. Năm 2001, Nam Phi cũng đã đề xuất dự định này với cả khối ASEAN. Giữa Nam Phi và Nhật Bản đã thành lập Diễn đàn đối tác vào năm 1999 để thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai nước. Hiện nay Nhật Bản là bạn hàng lớn nhất ở Châu Á của Nam Phi và đứng thứ tư trong cơ cấu bạn hàng của nước này. Quan hệ giữa Nam Phi và Trung Quốc cũng có bước phát triển mới, đặc biệt từ hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc - Châu Phi lần thứ nhất tại Bắc Kinh. 

Là thành viên của WTO, Nam Phi đã có những cố gắng lớn trong việc thực hiện các cam kết trong WTO. Trong những năm qua, Chính phủ đã thành công trong việc đơn giản hóa và giảm thuế. Mức thuế nhập khẩu trung bình giảm từ 20% năm 1994 xuống còn 8,5% năm 1999 và 7% năm 2002. Tuy vậy, Nam Phi vẫn duy trì thuế nhập khẩu khá cao đối với một số mặt hàng như ô tô, linh kiện ô tô, hàng dệt may. Nam Phi áp dụng mức thuế giá trị gia tăng là 14%, các loại phụ phí nhập khẩu đã được bãi bỏ.

Nam Phi đã nỗ lực thay thế các hàng rào phi thuế bằng thuế quan. Hiện nay chỉ còn một số ít các mặt hàng phải chịu kiểm soát nhập khẩu. Các mặt hàng hiện nay vẫn cần giấy phép nhập khẩu là các sản phẩm sữa (vì lý do sức khỏe), xăng dầu (mặt hàng chiến lược), hóa chất độc hại, vũ khí.
IV- Đối ngoại: 

Nam Phi là thành viên của những tổ chức khu vực và quốc tế :AU, FAO, G-24, G-77, IAEA,  ICAO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, NSG, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, UNITAR, WHO, ....

Từ khi ANC lên cầm quyền, Nam Phi tích cực tham gia giải quyết một số xung đột ở khu vực và tăng cường vai trò nước lớn trong Cộng đồng Phát triển Nam phần châu Phi (SADC), đồng thời tăng cường quan hệ với châu Á, đặc biệt với các nước ASEAN. Nam Phi chú trọng quan hệ với các nước châu Phi, tranh thủ các nước lớn, đặc biệt là Mỹ, Nhật bản, EU, Nga, Trung quốc, Ấn Độ nhằm thu hút vốn, đầu tư, khoa học kỹ thuật và mở rộng kinh tế đối ngoại. Cùng với Nigeria, Senegal, Libi và Algeri đưa ra Chương trình đối tác mới vì sự phát triển của châu Phi – NEPAD.

V. Quan hệ Việt Nam – Nam Phi 

Việt Nam và Nam Phi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 22/12/1993. Năm 2000, Sứ quán Việt Nam tại Nam Phi chính thức đi vào hoạt động. Năm 2002, Nam Phi cũng chính thức mở Sứ quán tại Hà Nội. Tháng 10/1999, Thương vụ của nước ta tại Nam Phi đã được thành lập. Hai nước đã cử nhiều đoàn cấp cao và đoàn doanh nghiệp đi thăm lẫn nhau để thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế, thương mại.

Hai nước đã ký Hiệp định thương mại tháng 4/2000, thỏa thuận dành cho nhau quy chế tối huệ quốc (MFN) trong buôn bán hai chiều. 

Các đoàn sang Nam Phi: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình (5/1994), Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm (3/1995), Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự Hội nghị cấp cao KLK (9/1998), Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm dự Hội nghị Thượng đỉnh về Phát triển bền vững (9/2002), Bí thư TW Đảng Trương Vĩnh Trọng dự Đảng Đại hội Dân tộc Phi - ANC (12/2002). 

Tháng 11/2004, nhân chuyến thăm chính thức Nam Phi của Thủ tướng Phan Văn Khải, hai nước đã ký Tuyên bố chung về Quan hệ đối tác vì hợp tác và phát triển, Hiệp định về thành lập Diễn đàn đối tác liên chính phủ về Hợp tác kinh tế, thương mại, khoa học, kĩ thuật và văn hoá; Thoả thuận thành lập Uỷ ban thương mại hỗn hợp; Thoả thuận về hợp tác giữa phòng công nghiệp và thương mại của 2 nước. 

Từ ngày 23 – 25/5/2007, Tổng thống Thabo Mbeki thăm chính thức Việt Nam. Hai bên đã ký "Tuyên bố chung giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước Cộng hoà Nam Phi", "Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ", "Hiệp định hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bộ Ngoại giao Nam Phi", "Biên bản phiên họp thứ nhất Diễn đàn đối tác liên Chính phủ Việt Nam – Nam Phi". 

Ngày 05/6/2008, Kỳ họp lần thứ nhất Ủy ban Thương mại hỗn hợp giữa hai nước đã diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Công Thương Lê Dương Quang và Thứ trưởng Công Thương Nam Phi. 

Về thương mại, hiện nay Nam Phi là một trong những thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại Châu Phi. Kim ngạch xuất khẩu tới thị trường này đã liên tục tăng lên trong các năm gần đây, từ mức 15,5 triệu USD năm 2002 lên 22,66 triệu USD năm 2003 và tăng mạnh lên gần 141,2 triệu USD trong năm 2008 (chiếm 11% tổng kim ngạch xuất khẩu tới Châu Phi)

 Nhập khẩu từ Nam Phi cũng tăng lên, tuy tốc độ tăng không cao bằng xuât khẩu. Tới năm 2004, Việt nam vẫn còn nhập siêu trong quan hệ thương mại với Nam Phi, nhưng đến năm 2005 đã có xuất siêu, mức thặng dư gần 4 triệu USD. Năm 2008, nhập khẩu đạt khoảng 137 triệu USD.

Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu tới thị trường Nam Phi trong năm 2008 gồm: giầy dép các loại (33 triệu USD), sản phẩm đá quý và kim loại quý ( 20,3 triệu USD), cà phê (13,5 triệu USD),gạo (13 triệu USD), sản phẩm dệt may (12,7 triệu USD), và máy vi tính và linh kiện (4,8 triệu USD). 

Kim ngạch XNK Việt Nam – Nam Phi (ĐVT : triệu USD )
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Nguồn: Hải quan Việt Nam
 Năm 2008, các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn từ Nam Phi gồm sắt thép phế liệu (34 triệu USD), các loại sắt thép khác (15,5 triệu USD), vàng (10 triệu USD), gỗ và sản phẩm gỗ (7,4 triệu USD), sợi các loại (5,1 triệu USD)…

Như vậy có thể thấy từ năm 2006, xuất khẩu vào Nam Phi không tăng mạnh mà chỉ duy trì ở mức trên 20%/năm. Cơ cấu sản phẩm xuất khẩu cũng không có nhiều mặt hàng mới, các mặt hàng xuất khẩu chủ lực vẫn là những sản phẩm truyền thống như giày dép, sản phẩm dệt may, gạo... 

Về hợp tác công nghiệp, nhìn chung quan hệ hợp tác hai bên chưa có nhiều. Doanh nghiệp hai nước đã có những ý tưởng thể hiện sự quan tâm đến hợp tác trong lĩnh vực này nhưng còn đang trong giai đoạn tìm hiểu, chưa có những bước đi cụ thể. Những ngành sản xuất cụ thể có nhiều triển vọng và tiềm năng hợp tác là khai thác mỏ, chế biến sắt thép, công nghệ khai khoáng, khai thác gỗ và chế biến bột giấy. Ngoài ra,  phía Việt Nam có thể xem xét hợp tác với Nam Phi trong các linh vực như công nghiệp nhiệt điện, chế tạo và lắp ráp xe hơi, chế biến thực phẩm, rượu vang của Nam Phi và đặc biệt là hóa chất với công nghệ hoá dầu từ than đá. 

Quan hệ trên các lĩnh vực dịch vụ và đầu tư giữa hai nước còn ở mức độ thấp so với tiềm năng của mỗi bên. Nước ta đã lập quan hệ đại lý với một số ngân hàng của Nam Phi. 

Về du lịch, Nam Phi là nước có số du khách đến Việt Nam đông nhất so với các nước Châu Phi khác. Hiện nay, nước ta và Nam Phi đang triển khai một số hoạt động hợp tác về du lịch và xúc tiến thương mại ở cấp độ thỏa thuận giữa các doanh nghiệp và cấp cơ quan quản lý thương mại địa phương. Quan hệ hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ chưa được thiết lập. Nước ta và Nam Phi đều là thành viên của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cùng ký kết Công ước Paris về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và Hiệp ước hợp tác sáng chế.
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